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Huyện
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phố
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di động

Nhiệm 
vụ

1 1 Trần Ngọc Thắng TP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0988417245 Tổ trưởng

2 2 Nguyễn Văn Thành PTP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0919100045 Tổ phó

3 3 Phạm Thị Bích Thủy PHT THCS Phan Bội Châu Bù Đăng 0943670325 Tổ viên
4 4 Nguyễn Trọng Hiếu HT THCS Minh Hưng Bù Đăng 0983974900 Tổ viên
5 5 Đỗ Văn Long HT TH&THCS Phước Thiện Bù Đốp 0985720900 Tổ viên
6 6 Lê Thành Phúc HT TH&THCS Minh Thành Chơn Thành 0908000902 Tổ viên
7 7 Nguyễn Hoàn HT TH&THCS Tân Lợi Đồng Phú 0915411239 Tổ viên
8 8 Cao Huy Tình HT THCS Tân Tiến Đồng Phú 0982872114 Tổ viên
9 9 Nguyễn Viết Thư HT THCS Bình Thắng Bù Gia Mập 0986292679 Tổ viên
10 10 Lê Đăng Quang PHT THCS Thanh An Hớn Quản 0985077880 Tổ viên
11 11 Phan Thị Kim Sa PHT THCS Đồng Nơ Hớn Quản 0917495079 Tổ viên
12 12 Nguyễn Thị Tuyết HT TH&THCS Lộc Thiện Lộc Ninh 0889235656 Tổ viên
13 13 Lâm Quốc Mạnh PHT TH&THCS Lộc Khánh Lộc Ninh 0989627313 Tổ viên
14 14 Phạm Anh Quang HT THCS Tiến Thành Đồng Xoài ‘0978196113 Tổ viên
15 15 Nguyễn Hữu Phước HT TH&THCS Bình Sơn Phú Riềng 0919675139 Tổ viên
16 16 Nguyễn Ngọc Sang PHT TH&THCS Trần Phú Phú Riềng 0983186681 Tổ viên
17 17 Phạm Thị Phương HT THCS Phước Bình Phư  ớc Long 0983659818 Tổ viên
18 18 Đào Thị Hải PHT THCS An Lộc B Bình Long 0917481717 Tổ viên

19 19 Nguyễn Thanh Tòng CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0918954560 Tổ phó
20 20 Hồ Viết Nghìn PHT THPT Bù Đăng Bù Đăng 0918030455 Tổ viên

21 21 Dương Thị Thảo PTP Phòng GD&ĐT TP Đồng Xoài 
(nguyên PHT THPT Đồng Xoài) TP Đồng Xoài 0949255635 Tổ viên

22 22 Phạm Hồng Thuận HT THPT Trần Phú Hớn Quản 0919376478 Tổ viên
23 23 Dương Thị Thanh Tâm PHT THPT Lộc Thái Lộc Ninh 0858481787 Tổ viên
24 24 Phạm Tiến Hùng PHT THPT Nguyễn Khuyến Phú Riềng 0918094279 Tổ viên

I
25 1 Dương Văn Ca PTP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0379005566 Tổ trưởng

TOÁN - THCS
26 1 Nông Ích Sơn GV THCS Quang Trung Bù Đăng 0944060281 Tổ phó
27 2 Đỗ Cao Văn GV THCS&THPT Đăng Hà Bù Đăng 0834552209 Tổ viên
28 3 Lê Văn Hưng GV THCS Tiến Thành Đồng Xoài 0914499323 Tổ viên
29 4 Quách Thị Nền GV THCS&THPT Tân Tiến Bù Đốp 0384062955 Tổ viên
30 5 Phạm Văn Lương TT THCS&THPT Võ Thị Sáu Bù Gia Mập 0376223717 Tổ viên
31 6 Nguyễn Thị Ngọc Thảo GV TH&THCS Minh Long Chơn Thành 0907178164 Tổ viên
32 7 Phan Văn Quốc TT THCS Tân Lợi Hớn Quản 0977113814 Tổ viên
33 8 Nguyễn Văn Tiến GV TH&THCS Lộc Thành Lộc Ninh 0975979693 Tổ viên
34 9 Nguyễn Thị Quỳnh Như TT THCS Bù Nho Phú Riềng 0909 262 393 Tổ viên

A. CÁC LỚP CBQL

B. CÁC LỚP GIÁO VIÊN CÁC MÔN
MÔN TOÁN

CÁC LỚP CBQL THCS

CÁC LỚP CBQL THPT

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

Các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS, THPT đại trà 
thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Mô đun 1
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TOÁN - THPT
35 11 Nguyễn Văn Vĩnh PHT THPT Đồng Phú 0986148454 Tổ phó
36 12 Đỗ Bá Thành GV THPT chuyên Bình Long 0984101223 Tổ viên

II
VẬT LÍ - THCS

37 1 Trần Ngọc Thắng TP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0988417245 Tổ trưởng
38 2 Nguyễn Thị Linh Phụng GV TH&THCS Thuận Lợi Đồng Phú 0948041184 Tổ phó
39 3 Nguyễn Thị Tâm GV THCS Long Tân  Phú Riềng  0978148439 Tổ viên
40 4 Nguyễn Minh Cảnh GV TH&THCS Lương Thế Vinh Chơn Thành 0937522253 Tổ viên
41 5 Lê Văn Phương GV THCS Tân Khai Hớn Quản 0373214132 Tổ viên
42 6 Đặng Minh Duy GV THCS Lộc Điền Lộc Ninh 0949062676 Tổ viên
43 7 Đỗ Thành Nhân TT THCS Đa Kia Bù Gia Mập 0368331667 Tổ viên
44 8 Lương Ngọc Tú TT THCS Phan Bội Châu Bù Đăng 0392288642 Tổ viên
45 9 Nguyễn Hết TT THCS Bù Đốp Bù Đốp 0386065985 Tổ viên

HÓA HỌC - THCS
46 1 Nguyễn Thanh Tòng CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0918954560 Tổ trưởng
47 2 Đào Mạnh Thưởng GV TH&THCS Tân Lợi Đồng Phú 0974242031 Tổ phó
48 3 Nguyễn Thị Giang GV THCS Lộc Quang Lộc Ninh 0977297842 Tổ viên
49 4 Lê Thị Phương GV THCS Tân Đồng Đồng Xoài 0946478796 Tổ viên
50 5 Ngô Thị Dơn GV THCS Tân Hưng Hớn Quản 0988569743 Tổ viên
51 6 Lê Thị Kim Hoa GV TH&THCS Hưng Phước Bù Đốp 0983613845 Tổ viên
52 7 Nguyễn Thị Huyền Diệu TT THCS Nguyễn Trãi Bù Gia Mập 0355276151 Tổ viên
53 8 Đào Xuân Khánh TT THCS Nguyễn Trường Tộ Bù Đăng 0918023420 Tổ viên

SINH HỌC - THCS
54 1 Đặng Văn Hiếu CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0974053597 Tổ trưởng
55 2 Kim Hoành Sơn GV THCS Thống Nhất Bù Đăng 0974198380 Tổ phó
56 3 Nguyễn Thị Miên GV TH&THCS Lộc Thạnh Lộc Ninh 0359708083 Tổ viên
57 4 Hứa Thị Hoài PTT TH&THCS Phú Trung Phú Riềng 0933888136 Tổ viên
58 5 Võ Thị Thúy Hà GV THCS&THPT Đồng Tiến Đồng Phú `0974169463 Tổ viên
59 6 Cao Thuỳ Dung GV THCS Minh Tâm Hớn Quản 0354653741 Tổ viên
60 7 Lê Thị Thu Hiền GV TH&THCS Phước Thiện Bù Đốp 0944531809 Tổ viên
61 8 Nguyễn Thị Mỹ Linh GV THCS Phước Tín Phước Long 0985417571 Tổ viên
62 9 Nguyễn Thị Thu Hải PTT THCS Minh Lập Chơn Thành 0914560884 Tổ viên

III
63 1 Trần Ngọc Thắng TP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0988417245 Tổ trưởng
64 2 Hồ Anh Việt TT THPT TX Phước Long 0983663595 Tổ phó
65 3 Nguyễn Thanh Hải PHT THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0909269789 Tổ viên

IV
66 1 Nguyễn Thanh Tòng CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0918954560 Tổ trưởng
67 2 Lê Thị Hợp TT THPT chuyên Quang Trung 0915 848 747 Tổ phó
68 3 Trần Thu Hòa TT THPT Chơn Thành 0978051966 Tổ viên

V
69 1 Đặng Văn Hiếu CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0974053597 Tổ trưởng
70 2 Nguyễn Quang Hữu TT THPT Phước Bình 0984847074 Tổ phó
71 3 Trịnh Vĩnh Cường TT THPT Lộc Hiệp 0988386313 Tổ viên

VI
72 1 Lê Thị Bích Vân CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0988105082 Tổ trưởng

NGỮ VĂN - THCS
73 2 Trịnh Thanh Mai TT THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chơn Thành 0973041277 Tổ phó
74 3 Phan Thị Ngọc Thanh GV THCS An Khương Hớn Quản 0918092742 Tổ viên
75 4 Hoàng Thị Loan GV THCS Nguyễn Du Phú Riềng 0368997099 Tổ viên
76 5 Nguyễn Văn Thuần GV THCS Tân Thành Bù Đốp 0859179646 Tổ viên
77 6 Nguyễn Thị Thùy Trang TT PTDTNT THCS&THPT BGM Bù Gia Mập 0845487779 Tổ viên
78 7 Nhữ Thị Hạnh PTT THCS&THPT Lương Thế Vinh Bù Đăng 0338705976 Tổ viên
79 8 Lưu Thị Cài GV THCS Nghĩa Trung Bù Đăng 0982135299 Tổ viên

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN (VẬT LÍ - HÓA HỌC - SINH HỌC) - CẤP THCS

MÔN VẬT LÍ - THPT

MÔN HÓA HỌC - THPT

MÔN SINH HỌC - THPT

MÔN NGỮ VĂN



80 9 Trần Thị Hoa GV THC Lộc Hưng Lộc Ninh 0974348172 Tổ viên
81 10 Trần Thị Thủy Tiên GV TH&THCS Lộc Thịnh Lộc Ninh 0326748162 Tổ viên

NGỮ VĂN - THPT
82 11 Khuất Huy Phương TT THPT Nguyễn Khuyến 0985951931 Tổ phó
83 12 Nguyễn Thị Hiên PTT THCS&THPT Tân Tiến 0868456739 Tổ viên

VII
LỊCH SỬ - THCS

84 1 Đỗ Thị Kim Huê CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0989289033 Tổ trưởng
85 2 Trần Thị Huyền TT TH&THCS Thanh Lương Bình Long 0977739835 Tổ phó
86 3 Nguyễn Kiên Cường GV THCS Long Bình Phú Riềng 0911828249 Tổ viên
87 4 Đồng Kông Long GV TH&THCS Tân Hòa Đồng Phú 0949255788 Tổ viên
88 5 Nguyễn Văn Toàn GV THCS Thanh Bình Hớn Quản 0915709197 Tổ viên
89 6 Trần Quốc Nhật PTT TH&THCS Tân Hưng Đồng Phú 0946815218 Tổ viên
90 7 Trịnh Mạnh Tưởng GV THCS Long Phước Phước Long 0988412469 Tổ viên
91 8 Đoàn Thị Thùy Mỹ Hạnh PTT THCS Quang Trung Bù Đăng 0961446915 Tổ viên
92 9 Bùi Đức Tùng GV TH&THCS Lộc An Lộc Ninh 0971253439 Tổ viên

ĐỊA LÍ - THCS
93 1 Dương Thị Hà CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0919793279 Tổ trưởng
94 2 Nguyễn Thị Xuyến GV TH&THCS Lê Văn Tám Chơn Thành 0373812185 Tổ phó
95 3 Nguyễn Thị Hiếu GV TH&THCS Lộc Khánh Lộc Ninh 0975069171 Tổ viên
96 4 Hoàng Thị Xuân Phương GV THCS Long Hưng Phú Riềng 0395868192 Tổ viên
97 5 Nguyễn Thị Diệu Lan GV THCS Long Hà Phú Riềng 0945953072 Tổ viên
98 6 Nguyễn Thanh Tùng TT THCS Đăk - Ơ Bù Gia Mập 0395689027 Tổ viên
99 7 Bùi Thị Dưỡng PTT THCS Thọ Sơn Bù Đăng 0974216942 Tổ viên

VIII
100 1 Đỗ Thị Kim Huê CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0989289033 Tổ trưởng
101 2 Lê Thị Ngọc TT THCS&THPT Võ Thị Sáu 0979378368 Tổ phó
102 3 Trần Thanh Tuấn TT THCS&THPT Lương Thế Vinh 0962515555 Tổ viên

IX
103 1 Dương Thị Hà CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0919793279 Tổ trưởng
104 2 Lê Thị Hiền TT THPT Nguyễn Du 0919371668 Tổ phó
105 3 Nguyễn Thị Trúc Giang TT THPT Thanh Hòa 0393120418 Tổ viên

X
106 1 Nguyễn Văn Thành PTP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0919100045 Tổ trưởng

GDTC - THCS
107 2 Nguyễn Quốc Vương GV PTDTNT THCS Đồng Phú Đồng Phú 0916366737 Tổ phó
108 3 Nguyễn Văn Giáp GV TH&THCS Lộc Phú Lộc Ninh 0978029535 Tổ viên
109 4 Đàm Văn Thinh PTT THCS Tiến Hưng Đồng Xoài 0388021179 Tổ viên
110 5 Nguyễn Định Dương GV THCS Minh Đức Hớn Quản 0973294334 Tổ viên
111 6 Hoàng Cao Tài PTT THCS Phước Bình Phước Long 0919068692 Tổ viên
112 7 Nguyễn Xuân Thắng GV THCS Nghĩa Trung Bù Đăng 0986515929 Tổ viên

GDTC - THPT
113 8 Đỗ Trung Kiên TT THPT Phú Riềng 0902548523 Tổ phó
114 9 Lý Thành Chung GV PTDTNT THPT Bình Phước 0974980099 Tổ viên
115 10 Đặng Quang Quyết TT THPT Lê Quý Đôn 0975 734 929 Tổ viên
116 11 Phạm Hòa Phi TT THPT Nguyễn Hữu Cảnh 0984486692 Tổ viên

XI
117 1 Nguyễn Thế An CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0908565568 Tổ trưởng

GDCD - THCS
118 2 Dư Cẩm Anh TT THCS Tân Xuân Đồng Xoài 0916383769 Tổ phó
119 3 Nguyễn Thị Hương PTT TH&THCS Bình Sơn Phú Riềng 0981388633 Tổ viên
120 4 Nguyễn Thị Như Quỳnh GV TH&THCS Thanh  Phú Bình Long 0989253600 Tổ viên
121 5 Nguyễn Văn Hiến GV THCS Tân Quan Hớn Quản 0971826679 Tổ viên
122 6 Huỳnh Thị Thùy Dung GV PTDTNT Lộc Ninh Lộc Ninh 0983501871 Tổ viên
123 7 Nguyễn Thị Trang GV TH&THCS Lộc Thuận Lộc Ninh 0359249625 Tổ viên

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - THCS

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT (THỂ DỤC)

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

MÔN LỊCH SỬ - THPT

MÔN ĐỊA LÍ - THPT



124 8 Vũ Thị Quyên GV THCS Nguyễn Văn Trỗi Phước Long 0986377982 Tổ viên
125 9 Lương Thị Thuyên GV THCS Võ Trường Toản Bù Đăng 0389954727 Tổ viên

GDCD - THPT
126 10 Nguyễn Phạm Tuyết Vân TT THPT Bù Đăng 0979205185 Tổ phó
127 11 Lê Thị Ngọc GV THPT Lộc Thái 0916750939 Tổ viên

XII
128 1 Nguyễn Văn Thành PTP Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0919100045 Tổ trưởng

TIN HỌC - THCS
129 2 Nguyễn Thị Hoa GV  THCS Tân Phú Đồng Phú 0979640099 Tổ phó
130 3 Lê Công Trình GV TH&THCS Tân Phước Đồng Phú 0918159577 Tổ viên
131 4 Nguyễn Thị Thúy Hà GV THCS An Lộc Bình Long 0987686061 Tổ viên
132 5 Nguyễn Thị Quế Nguyệt GV  THCS Đồng Nơ Hớn Quản 0988693843 Tổ viên
133 6 Phạm Minh Châu GV TH&THCS Lộc Hòa Lộc Ninh 0363784109 Tổ viên
134 7 Trần Văn Huệ GV THCS Phú Nghĩa Bù Gia Mập 0363962649 Tổ viên

TIN HỌC - THPT
135 8 Trần Ngọc Tân TT THPT Nguyễn Huệ 0918461562 Tổ phó
136 9 Phạm Văn Hoàng GV THPT Trần Phú 0916244148 Tổ viên

XIII
137 1 Đặng Văn Hiếu CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0974053597 Tổ trưởng

CÔNG NGHỆ - THCS
138 2 Đỗ Văn Hướng GV TH&THCS Đồng Tâm Đồng Phú 0984458786 Tổ phó
139 3 Võ Thị Vân Anh GV THCS Quang Trung Bù Đăng 0978890196 Tổ viên
140 4 Lê Thị Hương TT THCS An Lộc B Bình Long 355013243 Tổ viên
141 5 Nguyễn Thái Hưng GV THCS Nghĩa Trung Bù Đăng 0911439772 Tổ viên
142 6 Lê Thị Châu GV THCS Lý Tự Trọng Phú Riềng 0979526266 Tổ viên
143 7 Nguyễn Phi Hùng GV THCS An Phú Hớn Quản 0355911827 Tổ viên
144 8 Trịnh Thị Hằng GV TH&THCS Thanh Hòa Bù Đốp 0387366332 Tổ viên
145 9 Nguyễn Hữu Khá GV TH&THCS Lộc Thiện Lộc Ninh 0937672275 Tổ viên
146 10 Trần Phạm Thu Thảo GV THCS Thác Mơ Phước Long 0352769282 Tổ viên
147 11 Phạm Thị Hồng PTT THCS Bù Gia Mập Bù Gia Mập 0962268150 Tổ viên

CÔNG NGHỆ - THPT
148 12 Cao Thị Ý GV THPT Đồng Xoài 0988840327 Tổ phó
149 13 Trần Văn Anh GV THPT Đakia 0943187186 Tổ viên
150 14 Phạm Thanh Xuân TT THPT Lộc Ninh 0975677679 Tổ viên
151 15 Nguyễn Thị Ánh Đào GV THPT Đắk Ơ 0355165459 Tổ viên

XIV
152 1 Đặng Văn Hiếu CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0974053597 Tổ trưởng

153 2 Phạm Thành Đô PHT PTDTNT THCS Điểu Ong Bù Đăng 0986414879 Tổ phó
154 3 Phạm Minh Vương PHT THCS Tân Lập Đồng Phú 0942511679 Tổ viên
155 4 Đinh Thị Thanh Huyền GV THCS Tân Thiện Đồng Xoài 0332529536 Tổ viên
156 5 Trần Thị Thu Hương TT TH&THCS Minh Thành Chơn Thành 0917389072 Tổ viên
157 6 Lê Thị Tuyến GV THCS Tân Hiệp Hớn Quản 0963866364 Tổ viên
158 7 Trịnh Đình Toàn PHT THCS Thanh Bình Bù Đốp 0963223380 Tổ viên
159 8 Lê Tú Anh GV THCS TT Lộc Ninh Lộc Ninh 0979200856 Tổ viên
160 9 Nguyễn Văn Thảo PHT THCS Bình Thắng Bù Gia Mập 0965548574 Tổ viên
161 10 Nguyễn Hữu Thi PHT PTDTNT Bình Long Bình Long 0844575939 Tổ viên
162 11 Trần Thị Ngọc Tuyền GV THCS Tân Tiến Đồng Phú 0989249102 Tổ viên
163 12 Nguyễn Anh Đức PHT TH&THCS Bù Dinh  Hớn Quản 0792548485 Tổ viên
164 13 Vũ Thị Hồng Phượng GV THCS Lộc Thái Lộc Ninh 0979042656 Tổ viên
165 14 Trần Thị Ngoan GV THCS Bình Minh Bù Đăng 0978854254 Tổ viên
166 15 Lê Hoài Thương GV THCS Phước Minh Bù Gia Mập 0977093212 Tổ viên

167 16 Hoàng Giang GV THPT Hùng Vương 0908219147 Tổ phó

MÔN TIN HỌC

MÔN CÔNG NGHỆ

MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HƯỚNG NGHIỆP

HĐTNHN - THCS

HĐTNHN - THPT



168 17 Nguyễn Thị Thanh Huyền GV PTDTNT THPT&THPT Bù Gia Mập 0988101094 Tổ viên
169 18 Phạm Văn Thuận GV THCS&THPT Đồng Tiến 0907851771 Tổ viên
170 19 Đỗ Vĩnh Lộc GV THPT TX Bình Long 0908853191 Tổ viên
171 20 Nguyễn Văn Toan GV THCS&THPT Đăng Hà 0984222201 Tổ viên

172 21 Nguyễn Văn Diễn PTP.
PT

Phòng GD&ĐT Chơn Thành
(nguyên PHT THPT Chu Văn 
An)

0986050363 Tổ viên

173 22 Phan Văn Hải GV THPT Ngô Quyền 0978105939 Tổ viên
174 23 Nguyễn Phú Sự GV THPT Thống Nhất 0982165315 Tổ viên

XV
175 1 Đỗ Thị Kim Huê CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0989289033 Tổ trưởng
176 2 Nguyễn Thị Thúy Hằng GV THCS Tân Thành Đồng Xoài 0948101139 Tổ phó
177 3 Phạm Văn Thắng TT TH&THCS Trần Phú Phú Riềng 0968631286 Tổ viên
178 4 Lê Anh Tiến GV THCS Lộc Tấn Lộc Ninh 0889318687 Tổ viên
179 5 Nguyễn Mộng Hùng GV THCS Phước Bình Phước Long 0918073778 Tổ viên
180 6 Trần Quang Nhuận GV THCS Minh Hưng Bù Đăng 0985561625 Tổ viên
181 7 Đỗ Thị Hòa TT THCS Minh Hưng Chơn Thành 0972919386 Tổ viên
182 8 Cao Ngọc Tú GV  THCS Phước An Hớn Quản 0978084994 Tổ viên

XVI
183 1 Đỗ Thị Kim Huê CV Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT 0989289033 Tổ trưởng
184 2 Đoàn Thị Hoa Phượng GV THCS Minh Thắng Chơn Thành 0365158360 Tổ phó
185 3 Đỗ Thị Hồng Thuy GV THCS Thuận Phú Đồng Phú 0977183013 Tổ viên
186 4 Lê Thị Thùy Hương PHT THCS Tân Phú Đồng Xoài 0915022255 Tổ viên
187 5 Phạm Thành Quý GV THCS Thanh An Hớn Quản 0986713978 Tổ viên
188 6 Phạm Thị Mỹ Dung GV THCS Lộc Hiệp Lộc Ninh 0965100620 Tổ viên
189 7 Phan Thị Hồng Hạnh GV THCS Lý Thường Kiệt Bù Gia Mập 0982130678 Tổ viên
190 8 Nguyễn Thị Tâm Lương GV THCS Phan Bội Châu Bù Đăng 0976366216 Tổ viên

Ghi chú:  Sở GD&ĐT sẽ có công văn phân công nhiệm vụ làm báo cáo viên, trợ giảng cụ thể ở từng môn tập huấn./.

MÔN ÂM NHẠC - THCS

Tổng cộng danh sách trên có 177 CB, GV (có 13 lượt người trùng tên do làm tổ trưởng nhiều hơn 01 môn).

MÔN MĨ THUẬT - THCS
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